KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
Thực hiện trong 5 tuần từ tuần 14 - tuần 18. 
(Từ ngày 15/12/2025 – 16/01/2026).
Nhóm trẻ B. Giáo viên: Cao Thị Thân
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT1: Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi, cụ thể:
+ Trẻ trai:  Cân nặng từ 9.9 - 15.2 (kg), chiều cao từ 80.9 - 94.9 (cm)
+ Trẻ gái: Cân nặng 9.4 - 14.5 (kg), chiều cao từ 79.9 - 93.3 (cm)
	-  Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một ngày 
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Phòng chống suy dinh dưỡng. Phòng tránh các bệnh thường gặp. 
- Cân đo theo dõi trẻ qua biểu đồ tăng trưởng, theo dõi tiêm chủng.   
	Tổ chức bữa ăn



Vệ sinh rửa tay, lau mặt




Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ

	MT5: Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép. Mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	-KNS:Kỹ năng mặc quần cởi quần
	Chơi tập có chủ định: 
-KNS:Kỹ năng mặc quần cởi quần

	MT8: Trẻ biết giữ thăng bằng trong vận động: đứng/ đi/ chạy/ bước.
	*VĐCB:Đứng/ đi/ chạy/ bước:
- Đi trong đường hẹp
- Đi theo đường Zích Zắc.

	Chơi tập có chủ định: 
+ Đi theo hiệu lệnh,
+ Đi theo đường zích zắc
- TC: Câu cá trên khô.
- TC: Chim bay
-TC: Bắt cá
- TC: Chạy đuổi theo bắt bóng
- TC: Lộn cầu vồng
- TC: Bóng tròn to
- TC: Phi ngựa.

	MT9: Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt trong thực hiện vận động: tung - bắt bóng
	*VĐCB: Tung - bắt – ném:
- Tung - bắt bóng cùng cô khoảng (cách 1m)
- Ném bóng vào đích

	Chơi tập có chủ định: 
- Tung – bắt bóng cùng cô(cánh 1m).
- Ném bóng vào đích.
- TC: Cắp cua bỏ giỏ
- TC: Con muỗi
- TC:Cá vàng bơi.
-TC: Đuổi Theo bóng.

	MT10: Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong vận động: bò, trườn, bật.
	Bò bằng bàn tay cẳng chân
	Chơi tập có chủ định: Bò bằng bàn tay cẳng chân


	MT12: Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay – thực hiện “múa khéo”,  phối hợp tay-mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ....                            
	- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
- Xâu vòng màu đỏ
- Nặn thức ăn cho chim
Bé mở và đóng nắp chai (montessori)
	Chơi, hoạt động ở các góc
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
- Xâu vòng màu đỏ
- Nặn thức ăn cho chim
Bé mở và đóng nắp chai (montessori)

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT20: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc 
	*  NBTN:
+ Con chó, con mèo...
+ Con voi, con hổ, con khỉ...
+ Con tôm - con cá- con cua bắp cải
+ Con ong, con bướm
- Quan sát một số con vật.
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís:
+ Con vật bé yêu 
TC: Ghép đôi con vật (montessori) 

	Chơi tập có chủ định: *  NBTN:
+ + Con chó, con mèo...
...
+ Con voi, con hổ, con khỉ...
+ Con tôm - con cá- con cua bắp cải
+ Con ong, con bướm
- Quan sát một số con vật.
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís:
+ Con vật bé yêu 
Chơi ở các góc
TC: Ghép đôi con vật (montessori) 

	MT21: Trẻ biết được tên các ngày lễ, hội lớn, sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương.
	- Chú bộ đội bé yêu.

	Chơi tập buổi chiều
- Chú bộ đội bé yêu.


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT31: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	Quả trứng (Nguyễn Duy Thái); Chim và cá( Nguyễn Thị Thảo, Gà mái mơ

	- Chơi tập có chủ định: 
Kể chuyện cho trẻ nghe 
-  Quả trứng. (Nguyễn Duy Thái)
- “Cá và chim” (Nguyễn Thị Thảo) 
Chơi tập buổi chiều
-Gà mái mơ

	MT32: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	.
Thơ:
- Đan lợn. (Sưu tầm)
- Con kiến (Hồng trang)
- Chim sâu (Phong Thu)
	- Chơi tập có chủ định: Thơ: - Đàn lợn. (Sưu tầm)
- Chim sâu. (Phong thu)

	MT33: Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 -7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc. Biết sử dụng lời nói với các mục đích: Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
	- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
- Thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
	Mọi lúc mọi nơi

	Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT37: Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi. Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ. Biết biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	- Quan tâm đến các vật nuôi.
- SEL: Bé yêu vật nuôi


	Chơi tập có chủ định.
- SEL: Bé yêu vật nuôi

	MT41: Trẻ biết nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau. Nghe âm thanh của các nhạc cụ.

	-Cháu thương chú bộ đội (Hoàng văn yến); 
-Gà trống mèo con và cún con (Thế vính);  
-Rửa mặt như mèo” (Hàm ngọc bích); 
-Thật đáng chê (Theo điệu bắc Kim thang; Lời: Việt Anh); 
-Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên); 
- Dân ca tự chọn
	Chơi tập có chủ định:
-Cháu thương chú bộ đội (Hoàng văn yến); 
-Thật đáng chê (Theo điệu bắc Kim thang; Lời: Việt Anh); 
Gà trống mèo con và cún con (Thế vnh);  
-Rửa mặt như mèo” (Hàm ngọc bích); 

	MT42: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. Biết sử dụng một số dụng cụ âm nhạc
	-Một con vịt (Kim Duyên); 
-Cá vằng bơi (Hà Hải); 
-Làm chú bộ đội (Hoàng Long);  
-Con gà trống (Tân Huyền); 
-Voi làm xiếc(Thi Thiên)...
	- Chơi tập có chủ định 
- Con gà trống (Tân Huyền); 
-Một con vịt (Kim Duyên); 
-Cá vằng bơi (Hà Hải); 
Chơi tập buổi chiều
Làm chú bộ đội (Hoàng Long);  
-Voi làm xiếc(Thi Thiên)...

	Mục tiêu 43: Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt động âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	- Biểu diễn cuối chủ đề Động vật
* Trò chơi âm nhạc:
- Bắt chước tiếng kêu con vật.
	- Chơi tập có chủ định 
- Biểu diễn cuối chủ đề Động vật
- Bắt chước tiếng kêu con vật.

	Mục tiêu 44: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	+ Con sâu trên lá(Steam)
Tạo hình xương cá(steam)
+ Tô màu con vẹt
+ Tô màu con cá heo
+ Làm quà tặng chú bội đội(steam)
	- Chơi tập có chủ định 
+ Con sâu trên lá(Steam)
+ Tô màu con vẹt
+ Tô màu con cá heo
+ Làm quà tặng chú bội đội(steam)
Chơi tập buổi chiều:
Tạo hình xương cá(steam)
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KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:“Chú bộ đội bé yêu”
(Thời gian thực hiện  tuần 14 từ  ngày 15 - 19/12/2025)

	   THỨ 
HĐ
	
Thứ 2/15

	
Thứ3/16

	
Thứ 4/17

	
Thứ 5/18

	
Thứ 6/19


	Đón trẻ
TDS
	Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội
- Điểm danh, báo cơm.
- Thể dục sáng: Tập với bài “ con gà trống.

	
Chơi tập có chủ định
	LVPTTC
Vận động:
“Ném bóng vào đích
TCVĐ: “Phi ngựa”.
	LVPTTCXH
HĐ trải nghiệm: Làm quà tặng chú bộ đội (Steam)
	LVPTNN
*Thơ:
Đàn lợn

	LVPTTC
KNS: mặc quần, cởi quần

	LVPTTCXH:
*Âm nhạc: Nghe hát: Cháu thương chú bộ đội
T/C: Bắt chước tiếng kêu con vật.

	
Chơi ngoài trời
	- Tập Erobich bài “Làm chú bọp đội” vào thứ 4.
T/C: Bò chui qua cổng.
- Quan sát: Cây xoài,  rau cải, vườn hoa ....
- Trò chơi vận động:  Đoán tên con vật, Con bọ dừa, gieo hạt, lăn bóng cùng cô... 
- Chơi tự do....


	
Chơi, hoạt động ở các góc
	
*Thao tác vai:  Tập bế em, cho em ăn, cho em ngủ, quấy bột cho em.
*Góc vận động: Nặn thức ăn cho chim
Bé mở và đóng nắp chai (montessori)…
*HĐVĐV: - Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
- Xâu vòng màu đỏ


	Ăn ngủ
	Tổ chức cho trẻ ăn ngủ

	Chơi tập buổi chiều
	HDTC:- Các chú chim sẻ(Trang 31 sách tuyển tập cho trẻ 3-36 tháng).
- Trò chuyện:  ngày quân đội nhân dân việt nam
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Các chú chim sẻ”.
- Chơi tự chọn
- Ôn thơ: “Đàn lợn”.
- Vệ sinh cuối tuần.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
 “MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”
(Thời gian thực hiện  tuần 15 từ  ngày 22 - 26/12/2025)

	   THỨ 
HĐ
	
Thứ 2/22/12

	
Thứ 3/23 

	
Thứ 4/24

	
Thứ 5/25

	
Thứ 6/26


	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình.
- Điểm danh, báo cơm.
- Tập với bài: “Rửa mặt như mèo”.

	
Chơi tập có chủ định
	LVPTTC:
*Vận động:
- Đi trong đường hẹp.
TC: “con bọ dừa”.
	LVPTNT
Trò chuyện sáng unis
Chủ đề các con vật bé yêu
	LVPTNN:
*Truyện:
Quả trứng.
(Nguyễn Duy Thái)

	LVPTTCXH
Tạo hình: Tô màu con vẹt
	LVPTTCXH:
- VĐ “Con gà trống (NDTT)
(Tân huyền)
- NH: Thật đáng chê

	
Chơi ngoài trời
	- Tập Erobich bài “Làm chú bộ đội” vào thứ 4.
- Tổ chức trò chơi vận động vào thứ 6.
T/C: Câu ếch.
- Quan sát: Cây xanh, cây rau, các con vật....
- Trò chơi vận động: Những chú gà con, bắt chước vận động của các con vật, Con bọ dừa, Kéo cưa lừa xẻ, Lăn bóng... 
- Chơi tự do....


	Chơi hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai:  Tập bế em, cho em ăn, cho em ngủ, quấy bột cho em...
*Góc vận động: Chơi với đồ chơi búa cọc, chơi với dụng cụ âm nhạc, tô, vẽ tự do, luồn hạt, cài, cởi cúc, buộc dây....
*HĐVĐV: Xếp chuồng, xếp đường đi, xem sách, nhồi bông các con vật, nặn thức ăn cho các con vật, Chuyển đồ chơi bằng kẹp(Montessori)

	Ăn ngủ
	Tổ chức cho trẻ ăn ngủ

	Chơi tập buổi chiều
	HDTC: - Bắt chước tiếng kêu của các con vật.
- Nặn thức ăn cho các con vật.
- Cho trẻ nghe hát bài: Là con mèo.
- Cho trẻ đọc bài đồng giao “Dung dăng, dung dẻ”.Chơi tự chọn
- Vệ sinh cuối tuần.







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
 “MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”
(Thời gian thực hiện  tuần 16 từ  ngày 29/12 /2025–02/02 /01/2026)

[bookmark: _Hlk153092393]
	   THỨ 
HĐ
	
Thứ 2/29/12
	
Thứ 3/30

	
Thứ 4/31

	
Thứ 5/01/1/2026

	
Thứ 6/02/1


	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình.
- Điểm danh, báo cơm.
- Tập với bài: “Rửa mặt như mèo”.

	
Chơi tập có chủ định
	LVPTTC
*Vận động:
+ Đi theo đường zich zắc,
T/C: Bóng tròn.
	LVPTNT *Đề tài NBTN: 
Con chó, con mèo.
	LVPTTCXH:
SEL: bé yêu vật nuôi
	Nghỉ tết dương lịch


	LVPTTCXH:
*Âm nhạc: 
- NH: (NDTT)
“Rửa mặt như mèo”. (Hàm ngọc bích)
- VĐ: Một con vịt.(Kim duyên)

	
Chơi ngoài trời
	- Tập Erobich bài “Quà 8/3 vào thứ 4.
- Quan sát: Cây xanh, cây rau, các con vật..
- Trò chơi vận động: Những chú gà con, Con bọ dừa, Chim bay, Các chú chim sẻ 
- Chơi tự do....

	
Chơi hoạt động ở các góc
	
*Thao tác vai:  Tập bế em, cho em ăn, cho em ngủ, quấy bột cho em.
*Góc vận động: Chơi với đồ chơi búa cọc, chơi với dụng cụ âm nhạc, tô, vẽ tự do, luồn hạt, cài, cởi cúc, buộc dây, chuyển đồ chơi bằng kẹp(Montessori)
*HĐVĐV: Ghép đôi cho các con vật(Montessori)

	Ăn ngủ
	Tổ chức cho trẻ ăn ngủ

	Chơi tập buổi chiều
	HDTC: Hãy bắt chước (Trang 51 sách tuyển tập cho trẻ 3-36 tháng).
- Chơi hoạt động góc.
 - Cho trẻ xem tranh về chủ đề.
Truyện Gà mái mơ
- Tìm thức ăn cho con vật 
- Vệ sinh cuối tuần



[bookmark: _Hlk190800446]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
 “MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”
(Thời gian thực hiện  tuần 17 từ  ngày 05- 09/01//2026)

	   THỨ 
HĐ
	
Thứ 2/05

	
Thứ3/106
	
Thứ 4/ 07

	
Thứ 5/208

	
Thứ 6/09


	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước.
- Điểm danh, báo cơm.
- Tập với bài: “Cá vàng bơi”.	

	
Chơi tập có chủ định
	LVPTTC
Vận động
- Bò bằng bà tay cẳng chân
+ T/C: Lăn bóng cùng bạn.
	LVPTNT
*NBTN: 
“Con cá, con tôm”.
	LVPTNN:
*Đề tài 
*Truyện:
“ Chuyện chim và cá”
(Nguyễn Thị Thảo) 

	LVPTTCXH
Tô màu 
Con cá heo(Mẫu)
	LVPTTCXH:
*Âm nhạc: 
- VĐ “Cá vàng bơi”. (Hà hải)
- Nghe hát: gà trống mèo con và cún con

	Chơi ngoài trời
	- Tập Erobich bài “quà 8/3” vào thứ 4.
- Quan sát: Cây nhãn cây bắp cải, các con vật..
- Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ, Con bọ dừa, bắt chước tạo dáng... 
- Chơi tự do....

	Chơi hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai:  Tập nấu ăn, cho em ăn, cho em ngủ......
*Góc vậnn động: Chơi câu cá, tô màu, trẻ nhào đất làm thức ăn cho các con vật, xé giấy, quay sổ số, cắp cua bỏ giỏ, vặn mở đòn nắp chai(montessori)
*HĐVĐV: Xâu vòng con vật, đóng búa cọc, cài cúc, nhồi bông con vật..  

	Ăn ngủ
	Tổ chức cho trẻ ăn ngủ

	Chơi tập buổi chiều
	HDTC: Câu cá.
- Con gì kêu thế nhỉ
- Thật đáng chê (Theo điệu bắc Kim thang; Lời: Việt Anh);
 - Tổ chức trò chơi: Câu cá.
- Chơi tự chọn
- Vệ sinh cuối tuần.
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
 “MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG”
(Thời gian thực hiện  tuần 18 từ  ngày 12-16/01/2026)

	   THỨ 
HĐ
	
Thứ 2/12

	
Thứ3/13

	
Thứ 4/ 14

	
Thứ 5/15

	
Thứ 6/ 16


	Đón trẻ
TDS
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng.
- Điểm danh, báo cơm.
- Tập với bài: “Chú voi con”.

	
Chơi tập có chủ định
	LVPTTC
*Vận động:
- Tung – bắt bóng cùng cô.
T/C: ếch ộp
	LVPTNT
*Đề tài NBTN: 
“Con voi, con khỉ”.
	LVPTTCXH
Tạo hình: Con sâu trên lá(Steam)
	LVPTNN:
*đề tài 
Thơ: 
“Chim sâu.(Phong thu)

	LVPTTCXH:
*Âm nhạc: 
 Dạy hát 
 Biễu diễn văn nghệ cuối chủ đề: Thế giới động vật



	
Chơi ngoài trời
	- Tập Erobich bài “Voi làm xiếc” vào thứ 4.
- Quan sát: Cây hoa hồng, cây rau, các con vật sống trong rừng....
- Trò chơi vận động: - Bắt chước vận động của các con vật, Chuồn chuồn bay, Thỏ nhảy múa, Con bọ dừa, phi ngựa 
- Chơi tự do....

	Chơi hoạt động ở các góc
	*Thao tác vai:  Tập bế em, cho em ăn, cho em ngủ, quấy bột cho em.
*Góc vận động: Chơi với đồ chơi búa cọc, chơi với dụng cụ âm nhạc, tô, vẽ tự do, luồn hạt, cài, cởi cúc, buộc dây..
*HĐVĐV: Xâu vòng con vật, xếp chuồng, xếp đường đi, xem sách, nhồi bông các con vật, ....

	Ăn ngủ
	Tổ chức cho trẻ ăn ngủ

	Chơi tập buổi chiều
	HDTC: Con gì kêu thế nhỉ(Trang 50 sách tuyển tập cho trẻ 3-36 tháng).
 - Con ong, con bướm
- Nghe hát bài “Voi làm xiếc”(Thi Thiên)
- KNS: Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Chơi tự chọn.
- Vệ sinh cuối tuần.
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